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ĐỀ ÁN GIẢI THỂ TRUNG TÂM THỐNG KÊ,

QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(kèm theo số        /TTr-BTP 

ngày      tháng     năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ


1. Sự cần thiết
Thực hiện Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tập trung kiện toàn cơ cấu, tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nói chung và Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) nói riêng. Tuy nhiên, đến nay qua gần 07 năm kể từ khi Trung tâm được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động theo đúng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, do nhiệm vụ của Trung tâm mang tính chất quản lý nhà nước không phải là hoạt động sự nghiệp hoặc là hoạt động sự nghiệp nhưng khó triển khai, các hoạt động của Trung tâm không thể tạo nguồn thu. Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc từ việc triển khai chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm, việc xây dựng phương án tự chủ tài chính của Trung tâm từ năm 2014 đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, theo đó giai đoạn đến năm 2021 giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục THADS.


2. Cơ sở chính trị, pháp lý
Việc giải thể Trung tâm được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được quy định trong các văn bản sau:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định: tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương; giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập đã xác định: đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

Bên cạnh các Nghị quyết trên, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành nhiều văn bản giải thể đơn vị sự nghiệp công lập như:

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị đinhh số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

- Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, trong đó giai đoạn đến năm 2021 giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục THADS.

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

1. Phương án sắp xếp chức năng, nhiệm vụ

Chuyển giao 02 nhóm chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm về thống kê báo cáo THADS, thi hành án hành chính (THAHC) và quản lý dữ liệu THADS, THAHC sang Vụ Quản lý thi hành án hành chính (Vụ Nghiệp vụ 3) để tiếp tục duy trì và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong toàn Hệ thống THADS. Đối với nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước trong THADS, THAHC, Bộ Tư pháp giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Tổng cục THADS thực hiện. Tổng cục thực hiện nhiệm vụ áp dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS (giao Vụ Quản lý thi hành án hành chính thực hiện). Sau khi tiếp nhận các nhiệm vụ trên, đề nghị Thủ tướng Chính phủ đổi tên Vụ Quản lý thi hành án hành chính thành Vụ quản lý thi hành án hành chính, thống kê và quản lý dữ liệu thi hành án (tiếp tục gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3).
(Có Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kèm theo).

2. Phương án xử lý biên chế, nhân sự

2.1. Về biên chế


Đối với biên chế viên chức: Bộ Tư pháp tiếp tục giao Tổng cục THADS quản lý, sử dụng 12 biên chế 
viên chức của Trung tâm để thành lập Tạp chí Thi hành án điện tử theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong đó có nội dung quy hoạch tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có 01 cơ quan tạp chí (xin xem Đề án thành lập Tạp chí Thi hành án điện tử kèm theo).

2.2. Về nhân sự

Tổng số nhân sự hiện có của Trung tâm là 07 người, trong đó có 05 người đang giữ ngạch công chức, 02 người là viên chức. Việc bố trí, sắp xếp nhân sự của Trung tâm thực hiện theo nguyên tắc nhiệm vụ của Trung tâm được điều chuyển sang đơn vị nào thì nhân sự sẽ được điều động sang đơn vị đó để tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao, cụ thể: 

- Đối với Lãnh đạo Trung tâm:

+ Đối với Giám đốc Trung tâm: Rà soát, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng tại 01 đơn vị thuộc Tổng cục hoặc Cục THADS hoặc Lãnh đạo cấp vụ tại đơn vị thuộc Bộ Tư pháp bảo đảm phù hợp năng lực, trình độ, vị trí việc làm theo quy định. Trường hợp không bố trí được thì thực hiện điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Phó Vụ trưởng thuộc Tổng cục và tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,9 đến hết thời hạn bổ nhiệm.

+ Đối với 01 Phó Giám đốc Trung tâm: Thực hiện điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương tại Vụ Nghiệp vụ 3. Về số lượng cấp phó tại đơn vị này, khi tiếp nhận nhiệm vụ và nhân sự theo hướng nêu trên, Vụ Vụ Nghiệp vụ 3 có 20 công chức nhưng có 15 biên chế, chưa đáp ứng tiêu chí để bố trí 03 cấp phó theo quy định. Tổng cục sẽ rà soát biên chế trong toàn hệ thống tổ chức THADS để bổ sung biên chế cho Vụ Nghiệp vụ 3 đáp ứng tiêu chí có 03 cấp phó theo quy định.
- Đối với nhân sự không giữ chức vụ lãnh đạo tại Trung tâm:

+ Đối với 03 nhân sự là công chức: Điều động công tác tại Vụ Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao.

+ Đối với 02 nhân sự là viên chức (01 văn thư và 01 chuyên viên): Thực hiện tiếp nhận 01 chuyên viên vào công chức công tác tại Vụ Nghiệp vụ 3. 01 chuyên viên cao đẳng làm công tác văn thư được điều động đến công tác tại Tạp chí Thi hành án dân sự điện tử để tiếp tục làm công tác văn thư và kiêm nhiệm thủ quỹ của đơn vị này.

3. Phương án xử lý về cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc

3.1. Về trụ sở làm việc, con dấu

- Trụ sở làm việc: Trung tâm không có trụ sở làm việc riêng mà làm việc trong trụ sở Tổng cục THADS: Giao Tổng cục THADS nghiên cứu, rà soát sắp xếp lại địa điểm làm việc trong trụ sở Tổng cục THADS theo quy định.

- Con dấu: Giao Tổng cục THADS thực hiện các thủ tục hủy con dấu theo quy định của pháp luật.

3.2. Về tài chính

Giao Tổng cục THADS tiếp tục quản lý, phân bổ kinh phí liên quan đến các nhiệm vụ Trung tâm đang thực hiện theo hướng giao các đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ tiếp tục sử dụng (Trung tâm hoạt động bằng kinh phí hành chính do Văn phòng Tổng cục thực hiện, không có tài khoản riêng).
3.3. Về tài sản, trang thiết bị làm việc 

Giao Tổng cục THADS rà soát toàn bộ tài sản, trang thiết bị làm việc của Trung tâm để bố trí, sử dụng, trong đó: 

- Đối với các tài sản đủ điều kiện thanh lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật quản lý, sử dụng tài sản công thì thực hiện thanh lý theo quy định.

- Đối với các tài sản dùng chung vẫn còn tiếp tục sử dụng được: bố trí sử dụng để tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm khi được điều chuyển sang Vụ Nghiệp vụ 3.

- Đối với các tài sản đã giao cho các cá nhân sử dụng như máy vi tính để bàn, bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu: Tiếp tục giao cho các cá nhân quản lý, sử dụng nếu cá nhân đó vẫn làm việc tại các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS; trường hợp cá nhân chuyển đơn vị ngoài cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan tiến hành thực hiện việc giải thể Trung tâm bảo đảm hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định giải thể Trung tâm có hiệu lực thi hành và thực hiện các công việc sau:

1. Trách nhiệm của Tổng cục THADS
- Ban hành Thông báo ngừng hoạt động đối với Trung tâm từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giải thể Trung tâm có hiệu lực. 

- Chỉ đạo Trung tâm tập trung giải quyết dứt điểm các công việc đang thực hiện hoặc thực hiện chưa xong để tiến hành bàn giao cho Vụ nghiệp vụ 3  Tổng cục tiếp tục tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Trung tâm làm thủ tục đóng tài khoản của Trung tâm (Trung tâm đã có tài khoản nhưng chưa phát sinh giao dịch). Thực hiện sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS. 
- Chỉ đạo Văn phòng Tổng cục phối hợp với Trung tâm kiểm kê tài sản, trang thiết bị làm việc thực hiện sắp xếp, xử lý theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp tổ chức sắp xếp biên chế, nhân sự khi giải thể Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Văn phòng Tổng cục thu hồi con dấu và giao nộp con dấu của Trung tâm cho cơ quan Công an theo quy định.

2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục THADS trong quá trình giải thể Trung tâm.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục THADS tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp điều chỉnh giao biên chế hành chính của Tổng cục THADS trong những năm tới cho phù hợp./.
Dự thảo
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